
UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÌNH ĐỊNH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                      

Số:         /UBND-KT                         Bình Định, ngày        tháng         năm 2020 

V/v báo cáo danh mục loài ngoại lai 

xâm hại trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

                                     

                                    Kính gửi:  

                                                   - Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

                                                   - Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

                                                      

                                                                                                          

Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 13/11/2008; Thông tư số 35/2018/TT-

BTNMT ngày 28/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định tiêu chí 

xác định và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại. 

Trong thời gian qua, tỉnh Bình Định đã hoàn thành công tác “Điều tra, khảo 

sát và đề xuất các biện pháp ngăn chặn, kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm 

hại trên địa bàn tỉnh Bình Định”. UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả điều tra 

loài ngoại lai xâm hại như sau: 

Tại tỉnh Bình Định đã phát hiện 22 loài sinh vật ngoại lai xâm hại phân bố 

trên địa bàn toàn tỉnh, cụ thể: 

1) Nhóm động vật không xương sống 

Có 03 loài động vật ngoại lai xâm hại: Bọ cánh cứng hại dừa (Brontispa 

longissima), Ốc bươu vàng (Pomacea canaliculata), Ốc sên châu Phi (Achatina 

fulica). 

2) Nhóm cá 

Có 07 loài cá ngoại lai xâm hại: Cá vược sông Nile (Lates niloticus), Cá 

hoàng bảo yến (Cichla ocellaris), Cá rô phi đen (Oreochromis mossambicus), Cá 

tỳ bà bé (Hypostomus punctatus), Cá tỳ bà lớn (Pterygoplichthys pardalis 

Castelnau), Cá trê phi (Clarias gariepinu), Cá chim trắng toàn thân (Piaractus 

brachypomus) và 01 loài rùa ngoại lai xâm hại: Rùa tai đỏ (Trachemys scripta 

elegans). 

3) Nhóm thực vật  

Có 11 loài thực vật ngoại lai, trong có 5 loài ngoại lai xâm hại: Bèo tây 

(Eichhornia crassipes), Cây ngũ sắc (Lantana camara), Cỏ lào (Chromolaena 

odorata), Trinh nữ móc (Mimosa diplotricha), Mai dương (Mimosa pigra), Bèo 

tai chuột lớn (Salvinia molesta) và 6 loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại: Cây cứt 

lợn (Ageratum conyzoides), Cúc xuyến chi (Sphagneticola trilobata), Cây xương 

rồng đất (Opuntia stricta), Keo giậu (Leucaena leucocephala), Lược vàng 

(Callisia fragrans) và Cỏ echin (Cenchrus echinatus). 
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 (Có Danh mục loài ngoại lai xâm hại kèm theo) 

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết và tổng hợp./. 

                                                                                                                                                                                                                

Nơi nhận:                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên;                                                                                   KT. CHỦ TỊCH 

- CT, PCT UBND tỉnh Trần Châu;                                            PHÓ CHỦ TỊCH 

- Lãnh  đạo VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K13 (17b). 

 

 

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                            Trần Châu                                                                           
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I Động vật không xương

1 Brontispa longissima
Bọ cánh cứng hại lá

dừa
x x x x x x

2 Pomacea canaliculata Ốc bươu vàng x x x x x x x x x x x x

3 Achatina fulica Ốc sên châu Phi x x x x x x x x

II Cá và rùa

1 Oreochromis mossambicus Cá rô phi đen x x x x x x x x x x x x

2 Clarias gariepinus Cá trê phi x x x x x x x x x x x x

3 Piaractus brachypomus
Cá chim trắng toàn 

thân
x x x x x x x x x x x x

4 Hypostomus punctatus Cá tỳ bà bé x x x x x

5 Pterygoplichthys pardalis Cá tỳ bà lớn x x x x x x x x x

6 Lates niloticus Cá vược sông Nile x x x x x x x

7 Cichla ocellaris Cá hoàng bảo yến x x x x x x

8 Trachemys scripta elegans Rùa tai đỏ x x x x x

III Thực vật

1 Eichhornia crassipes Bèo tây x x x x x x

2 Lantana camara Cây ngũ sắc x x x x x x x x x x x x

3 Chromolaena odorata Cỏ lào x x x x x x x x x x x x

Phân loại Phân bố

(Ban hành kèm theo Văn bản số             /                                    /                            của UBND tỉnh Bình Định)

Phụ lục

DANH MỤC LOÀI NGOẠI LAI XÂM HẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

TT Tên khoa học Tên Việt Nam
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TT Tên khoa học Tên Việt Nam

4 Mimosa diplotricha Trinh nữ móc x x x x x x x

5 Mimosa pigra Mai dương x x x x x x x x x x

6 Ageratum conyzoides Cây cứt lợn x x x x x

7 Sphagneticola trilobata Cúc xuyến chi x x x x x x x x x x

8 Opuntia stricta Cây xương rồng đất x x x x x x x

9 Leucaena leucocephala Keo giậu x x x x x x x x x x

10 Callisia fragrans Lược vàng x x

11 Cenchrus echinatus Cỏ echin x x
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